
1 2 4 5 6 7 8 9

1 01 Lự Thị Linh Chi 01/10/2000 Nữ Tày
Võ Lao, Văn Bàn, Lào 

Cai
50 05 55 Người DTTS

2 02 Trần Linh Chi 06/5/2001 Nữ Kinh
Phường Cốc Lếu, tp 

Lào Cai
50 50

3 03
Nguyễn 

Quỳnh 
Chi 07/10/2000 Nữ Kinh

Phường Cốc Lếu, tp 

Lào Cai
34 34

4 04 Nguyễn Tấn Dũng 07/8/1999 Nam Tày
TT Khánh Yên, Văn 

Bàn, Lào Cai
50 05 55 Người DTTS

5 05 Văn Phước Khánh 04/11/1995 Nam Kinh Cầu Giấy, Hà Nội 50 2,5 52,5
Có mẹ là công chức 

ngành kiểm sát

6 06 Phan Thị Kiều Lâm 19/9/2001 Nữ Tày
Phố Ràng, Bảo Yên, 

Lào Cai
44 05 49 Người DTTS

7 07 Nguyễn Lê Ngọc 02/01/1997 Nữ Kinh
Phường Bắc Cường, tp 

Lào Cai
50 50

8 08 Trần Văn Phong 06/05/2000 Nam Kinh
Phường Pom Hán, tp 

Lào Cai
51 2,5 53,5

Có bố (đã mất) là 

công chức ngành 

kiểm sát

9 09 Nguyễn T Thu Phương 25/6/2001 Nữ Kinh Bảo Thắng, Lào Cai 50,5 2,5 53

Có mẹ là người lao 

động trong ngành 

kiểm sát

Tổng điểm Ghi chúHọ và  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI CÔNG CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2023 (VÒNG 2) 

(Kèm theo Thông báo số: 175/TB-HĐTTCC ngày 24/5/2024 của Hội đồng TTCC Viện KSND tỉnh Lào Cai)

Kết quả 

điểm bài 

thi

3

VIỆN KSND TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Điểm ưu 

tiên
STT SBD

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Hộ khẩu thường trú
Giới 

tính

Dân 

tộc
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10 10 Giàng Ngọc Quân 05/02/1999 Nam
Phù 

Lá

Phường Lào Cai, tp 

Lào Cai
35 05 40 Người DTTS

11 11 An Kiều Thịnh 15/4/1999 Nữ Tày
Làng Giàng, Văn Bàn, 

Lào Cai
54 05 59 Người DTTS

DS có 11 thí sinh
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